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XÉT NGHIỆM KẾT QUẢ TRỊ SỐ BÌNH THƯỜNG ĐƠN VỊ Thiết bị

Huyết Học

Công thức máu (C.B.C): DxH560T

WBC 8.29 (4 - 10) 10^3/uL

NEU 4.17 (2 - 7.5) 10^3/uL

NEU % 50.29 (40 - 77) %

LYM 3.29 (1 - 3.5) 10^3/uL

LYM % 39.71 (16 - 44) %

MONO 0.64 (0 - 1) 10^3/uL

MONO 7.72 (0 - 10) %

EOS 0.17 (0 - 0.6) 10^3/uL

EOS % 2.05 (0 - 7) %

BASO 0.02 (0 - 0.1) 10^3/uL

BASO % 0.23 (0 - 1) %

RBC 5.12 (4 - 5.8) 10^6/uL

HGB 16.29 (14 - 16) g/dL

HCT 50.0 (35 - 47) %

MCV 97.6 (80 - 100) fL

MCH 31.8 (26 - 34) pg

MCHC 32.6 (31 - 36) g/dL

RDW-CV 14.8 (9 - 16) %

RDW-SD 49.5 (35.1 - 47.8) fL

PLT 252.4 (150 - 400) 10^3/uL

MPV 7.69 (6 - 12) fL

PCT 0.194 (0.108 - 0.282) %

PDW 17.7 (9 - 18)

IMM 0.67 %

Đái Tháo Đường

Glucose 4.35 (4.1 - 5.5) mmol/L AU480

Chức Năng Thận
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Urea 2.85 (2.8 - 7.2) mmol/L AU480

Acid Uric 401.11 (208.3 - 428.4) µmol/L AU480

Tim Mạch

Cholesterol total 4.18 (< 5.2) mmol/L AU480

HDL- Cholesterol 1.09 (1.03 - 1.55) mmol/L AU480

LDL-Cholesterol 2.22 (< 3.6) mmol/L AU480

Triglyceride 2.55 (< 1.7) mmol/L AU480

Chức Năng Gan

AST (SGOT) 24.14 (< 50) U/L AU480

ALT (SGPT) 20.06 (< 50) U/L AU480

Yếu Tố Vi Lượng

* Ca++ 1.26 (1.17 - 1.29) mmol/L

Dấu Ấn Ung Thư

* CYFRA 21-1 2.58 (≤ 3.3) ng/mL

* CA 72-4 0.81 (≤ 6.9) U/ml

Thứ Sáu, Ngày 06 Tháng 06 Năm 2025
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